
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP  

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 288 /BVTT-TCHC 

V/v cập nhật bổ sung danh sách 

người hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh. 

 

                  Cao Lãnh, ngày 25 tháng  5  năm 2023 
 

 

  n  g  : Sở Y tế Đồng Tháp 

 Căn cứ Nghị địn  109/2016/NĐ-CP ngày 01 t áng 07 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối vớ  người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối vớ  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp xin cập nhật bổ sung  nhân sự trong danh 

sác  người hành nghề của Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp (có danh sách kèm 

theo). 

 Nay Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp k n  báo cáo đến Sở Y tế được biết 

và đăng tải lên cổng t ông t n đ ện t . 

 Trân t  ng k n  c ào./. 

Nơi nhận: 

- N ư t ên; 

- Lưu: VT, KHTH. 

               GI    Đ   

 

 

 

 

    Trần Văn Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH S  H ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI  Ơ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐỒNG THÁP 

2. Địa chỉ: Tổ 3, ấp 4, xã Mỹ Th , huyện Cao Lãnh, tỉn  Đồng Tháp 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thứ 2,3,4,5,6,7,CN 

4. Dan  sác  đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  

 

STT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

(ghi cụ thể 

thời gian làm 

việc) 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Trần Văn V n  
1865/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh nội khoa 

hoặc kham 

bệnh,chữa bệnh 

khoa tâm thần 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ đ ều 

trị 

2 Lê Văn Đơ 
677/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh nội khoa 

hoặc kham 

bệnh,chữa bệnh 

khoa tâm thần 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ đ ều 

trị 

3 Võ Thị Bảy 
108/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh nội khoa 

hoặc kham 

bệnh,chữa bệnh 

khoa tâm thần 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ đ ều 

trị 

4 Nguyễn Duy Tân 
801/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Y sĩ 



Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Chiều 13h30-

16h30 

5 Văn Tuấn Nhựt 
814/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ đ ều 

trị 

6 T ương Quốc Khanh 
808/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ đ ều 

trị 

7 Đào T an  T á  
799/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Y sĩ 

8 Phùng Công Thắng 
810/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Y sĩ  

9 Nguyễn Đồng Duy 
800/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Bác sĩ đ ều 

trị 



Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

10 Lương Quốc Vương 
812/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ đ ều 

trị 

11 Châu Ng c Hạnh 
802/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Y sĩ  

12 Lê Thành Tài 
798/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Y sĩ 

 

13 
Huỳnh Thị Tuyết 

Mai 

805/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ đ ều 

trị 

14 Nguyễn Thị Hoa 
785/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 



của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Chiều 13h30-

16h30 

15 Nguyễn Anh Tuấn 
776/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

16 Lê Thị T u Đông 
783/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

17 T ương Thị Mỹ Tiên 
778/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

18 Phạm Thị Mỹ Phú 
779/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Đ ều dưỡng 

chăm sóc 



ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

19 Ngô Thị Kim Chi 
775/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

20 Lê Thị Hồng Nhung 
784/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

21 Ngô Văn Dự 
803/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Y sĩ 

22 Nguyễn Thanh Tùng 
813/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 
Thứ 2 đến thứ Y sĩ 



41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

23 Nguyễn Thị Liên 
4119/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

24 Trần Thị Ng c Diễm 
4118/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

25 Tạ Hoài Tính 
4117/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 



26 Phan Thị Huỳnh Sa 
4121/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

27 Ngô Thị Thúy 
2416/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

28 Lê Văn Công 
5868/ĐT-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Kỹ thuật 

viên 

 

29 Trần Văn Tân 
6028/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

30 Lê Thế Hải 
4116/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 



của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

31 
Lê Thị P ương 

Dung 

6281/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh nội khoa 

hoặc kham 

bệnh,chữa bệnh 

khoa tâm thần 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ đ ều 

trị 

32 
Nguyễn Thị Trúc 

Linh 

6571/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

33 Nguyễn Thị Trinh 
3676/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

34 Trần Thị Diễm 
2404/TG-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 



các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

35 
Nguyễn Thị Xuân 

Hiếu 

4509/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

36 
Nguyễn Thị Hồng 

Đào 

782/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

37 Trần Minh Trí 
5922/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

38 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

4120/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 



các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

39 Huỳn  Văn Hưởng 
4881/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Y sĩ 

40 Đặng Thị Tuyết Nhi 
6090/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

41 
Nguyễn Thị Kim 

Chung 

6905/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

42 Phạm Hoàng Tuấn 
6906/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Đ ều 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 



dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

43 Nguyễn Văn Hùng 
6724/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nộ  k oa, đa 

khoa 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ Đ ều 

trị 

44 Phạm Thúy Loan 
0121/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nộ  k oa, đa 

khoa 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ Đ ều 

trị 

45 Trần Quốc Cường 
6536/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

46 
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều 

5933/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

47 
Trần Ng c Huỳnh 

N ư 

5770/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 



nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

48 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

5414/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

49 Lê Thanh Long 
7103/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nộ  k oa, đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ Đ ều 

trị 

50 Phan Thanh Tuyền 
0183/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nộ  k oa, đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ Đ ều 

trị 

51 
Nguyễn Thị Ng c 

Ngân 

5810/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

52 Phạm Ý Lan 
4276/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 



nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

53 Võ Thành Luân 
7427/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nộ  k oa, đa 

khoa 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Bác sĩ Đ ều 

trị 

54 Nguyễn Ng c Nhiên 
5973/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

55 Nguyễn Thị Vẹn 
7140/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

56 Võ Trúc Ngân 
6533/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

57 T ương T ị Lài 
6953/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

Thứ 2 đến thứ 

6  

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 



BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

58 Đoàn Mỹ Duyên 
4694/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

59 Huỳnh Thị Hiền 
4549/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ t ưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế đ ều 

dưỡng 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

60 
Nguyễn Thị Hồng 

Nga 

4909/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 

61 Võ Thị Bích Liên 
6500/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

Thứ 2 đến thứ 

6  

Sáng 7h30-

Đ ều dưỡng 

c ăm sóc 



07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Đ ều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y. 

 

11h30 

Chiều 13h30-

16h30 

 

 NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN  

KỸ THUẬT  Ơ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

GI   Đ C 

 

 

 

 

 

Trần Văn Vinh 
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